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TT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh  Ngành học 

SV 

năm 

thứ 

Điểm học 

tập năm học 

2022-2023 

Kết quả rèn 

luyện năm 

học 2022-2023 

Hoàn cảnh gia đình 

Số tài khoản ngân 

hàng BIDV chi 

nhánh Cầu Giấy 

Ghi chú 

1. 20020192 Nguyễn Văn Dũng 16/07/2002 
Công nghệ 

thông tin 
3 3,38 Xuất sắc 

Dân tộc thiểu số tại 

khu vực đặc biệt 

khó khăn 

2153279169 

Tích cực tham 

gia hoạt động 

Đoàn – Hội. 

2. 21021597 Lê Văn Huỳnh 17/09/2003 

CNKT Điện 

tử - Viễn 

thông 

3 3,21 Xuất sắc 

Con của người bị tai 

nạn lao động, phải 

hưởng TCXH 

2153903325   

Ấn định danh sách có 02 sinh viên./. 


